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I. Tổng quan về quan hệ thương mại Việt Nam –  Thụy Sĩ 

Năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, quan hệ giữa hai nước  ngày càng bền 

chặt, không chỉ trong lĩnh vực chính trị và hợp tác đa phương, mà còn mở rộng 

sang hợp tác kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật, thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực quan 

trọng khác. Các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên giữa hai nước đã tạo tiền đề 

cho quan hệ thương mại và đầu tư không ngừng tăng lên. 

Về thương mại, Thụy Sĩ hiện đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu 

của Việt Nam tại châu Âu; trong khi đó Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 34 

trên toàn cầu của Thụy Sĩ và là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Thụy Sĩ tại khu 

vực châu Á. Từ năm 1992 đến nay, thông qua Bộ Công thương và Cục kinh tế Liên 

bang Thụy Sĩ (SECO), Thụy Sĩ đã hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam khoảng 687 

triệu USD. Trong Chương trình hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam giai đoạn 2021-

2024, Thụy Sĩ cam kết viện trợ khoảng 76 triệu USD để thực hiện hai mục tiêu lớn 

là thúc đẩy hình thành điều kiện khung kinh tế lành mạnh, định hướng thị trường 

và tăng cường khả năng cạnh tranh, tiếp cận thị trường của khu vực tư nhân. Phía 

Thụy Sĩ luôn quan tâm và mong muốn sớm kí kết Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam - EFTA, kỳ vọng hai bên có thể ký kết Hiệp định trong năm 2024.  

Về đầu tư, theo số liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến tháng 7/2024,  Thụy 

Sĩ có 214 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 2,03 tỷ USD, 

đứng thứ 22/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều dự án đầu tư nhất ở Việt Nam. 

Các doanh nghiệp Thụy Sĩ rất hài lòng với môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt 

Nam và sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài tại Việt Nam trong thời gian tới. Hợp tác kinh tế 

- thương mại – đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - 

Thụy Sĩ và còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. 



Biểu đồ 1: Tốp 10 nguồn cung hàng hóa lớn nhất của  Thụy Sĩ trong 

6 tháng đầu năm 2024 

ĐVT: % 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu ITC 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2023, tổng kim 

ngạch thương mại song phương Việt Nam -  Thụy Sĩ đạt 825 triệu USD, tăng nhẹ 

2,24% so với năm 2022; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 199 triệu USD, tăng 

7,92% so với năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 626 triệu USD, tăng nhẹ 0,56%.  

Trong giai đoạn 2019 – 2023, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam 

–  Thụy Sĩ không có nhiều biến động. Từ năm 2020, do ảnh hưởng nghiêm trọng từ 

dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều giảm đáng kể so với các năm 

trước đó, chỉ đạt 864 triệu USD, giảm mạnh 62,13% so với năm 2019 và sau đó 

kim ngạch không có nhiều biến động trong các năm tiếp theo. Thời gian qua, quan 

hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đã và đang phát triển tích cực, một số lĩnh 

vực tại Việt Nam được doanh nghiệp Thụy Sĩ đánh giá có cao là xuất khẩu, du lịch 

và dịch vụ công nghệ thông tin. Việt Nam luôn coi Thụy Sĩ là một trong những đối 



tác quan trọng tại châu Âu và Thụy Sĩ cũng đánh giá Việt Nam là một trong những 

nền kinh tế năng động nhất khu vực Đông Nam Á. 

Biểu đồ 2: Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam –  Thụy Sĩ 

trong giai đoạn 2019 – 2023 và tốc độ tăng trưởng so với năm liền trước 

ĐVT: Triệu USD 

 

                                                                              Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Theo số liệu từ Trading Economics, tỷ lệ lạm phát hàng năm tại Thụy Sĩ là 

1,3% vào tháng 7/2024, không thay đổi so với tháng trước và phù hợp với kỳ vọng 

của thị trường. Năm 2023, sau sự tăng trưởng khởi sắc đầu năm, nền kinh tế Thụy 

Sĩ bị chững lại trong quý II/2023. Chi tiêu tiêu dùng và lĩnh vực dịch vụ chứng 

kiến sự tăng trưởng toàn diện, trong khi đó lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự sụt 

giảm cả về đầu tư và giá trị gia tăng.  

Đầu năm 2024, Ngân hàng Trung ương Thuỵ Sỹ (SNB) đưa ra quyết định 

giảm lãi suất, trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên trên thế giới khởi động 

chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.  Thụy Sĩ là nền kinh tế phát triển đầu tiên trên 

toàn cầu tiến hành cắt giảm lãi suất sau một thời kỳ dài áp lực lạm phát ở mức cao 



do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với thương mại toàn cầu và xung đột Nga-

Ukraine.  

Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang  Thụy Sĩ trong giai đoạn 

2013 – 2023 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Năm 2018 là năm ghi nhận kim ngạch xuất khẩu sang Thụy Sĩ thấp nhất 

trong giai đoạn 10 năm, với trị giá 171 triệu USD, giảm 28,9% so với năm 2017; 

trong khi đó năm 2019 là năm có kim ngạch xuất khẩu giữ vị trí cao nhất, với trị 

giá 1,56 tỷ USD, tăng rất mạnh 811,12% so với năm trước đó; tốc độ tăng trưởng 

trung bình đạt 65,7%. Trong giai đoạn 10 năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang  

Thụy Sĩ không có nhiều biến động, chủ yếu ghi nhận xu hướng tăng giảm quanh 

mốc năm 2019 khi toàn cầu phải chịu những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid 19 

và những biến động của tình hình kinh tế - chính trị. 

Trong những năm qua, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang  

Thụy Sĩ không ngừng mở rộng. Hai nước đã ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư, Hiệp 

định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ...  đây chính 



là những cơ sở pháp lý quan trọng cho phép doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp 

tác kinh doanh. 

Biểu đồ 4: Tỷ trọng các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang 

thị trường  Thụy Sĩ trong 7 tháng đầu năm 2024 

(ĐVT: %) 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 7/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang    

Thụy Sĩ đạt 13,63 triệu USD, giảm 5,45% so với tháng trước đó và tăng đáng kể 

24,28% so với tháng cùng kỳ năm 2023; tính riêng 7 tháng đầu năm 2024, kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này ghi nhận mức giảm so với 7 tháng 

đầu năm 2023 là 23,65%, đạt 103,04 triệu USD. Trong đó, ba mặt hàng xuất khẩu 

có kim ngạch cao nhất là Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (chiếm tỷ 

trọng 22,29%); Hàng thủy sản (chiếm tỷ trọng 15,82%) và Giày dép các loại 

(chiếm tỷ trọng 10,83%). 

Việt Nam luôn là một trong những nguồn cung thuỷ sản lớn nhất của thị 

trường Thụy Sĩ. Đối với nhóm hàng thủy sản (mã HS03), Việt Nam nằm trong tốp 

4 thị trường nhập khẩu lớn nhất, xếp sau Na Uy, Pháp và Hà Lan. Còn với nhóm 

hàng động vật giáp xác, động vật thân mềm đã chế biến hoặc bảo quản (mã HS 



1605) Việt Nam luôn là thị trường nhập khẩu hàng đầu. Mỗi năm thị trường Thụy 

Sĩ tiêu thụ khoảng 75.000-80.000 tấn thủy sản các loại, kể cả tươi sống, đông lạnh 

và chế biến. Bình quân tiêu thụ thủy sản khoảng 8,5-9 kg/người/năm. Trong đó, 

Thuỵ Sĩ chỉ nuôi trồng và chế biến khoảng trên 3.000 tấn thủy sản các loại, còn lại 

phụ thuộc vào nhập khẩu, tập trung vào nhóm sản phẩm chính gồm: thuỷ sản, cá đã 

chế biến hoặc bảo quản, trứng cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm đã chế 

biến hoặc bảo quản. Dự kiến nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này của Thuỵ Sĩ sẽ tăng 

4,6% trong những năm tới và xu hướng tiêu thụ tăng dần với sản phẩm hữu cơ. Vì 

vậy các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường đầu tư cho thuỷ sản chế biến và 

sản phẩm hữu cơ nhằm nắm bắt cơ hội tiêu dùng này của Thuỵ Sĩ, đồng thời đẩy 

mạnh liên kết xuất khẩu để duy trì đối tác kinh doanh. 

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam sang  Thụy Sĩ 

trong tháng 7/2024 và 7 tháng đầu năm 2024 

          (ĐVT: Nghìn USD/phần trăm) 

Tên nhóm/mặt hàng 

Tháng 

7/2024 

(Nghìn 

USD) 

So với 

tháng 

6/2024 

(%) 

So với 

tháng 

7/2023 

(%) 

7 tháng 

đầu năm 

2024 

(Nghìn 

USD) 

So với 

năm 

2023 

(%) 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng KNXK 13.629 -5,45 24,28 103.041 -23,65 100,00  

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 
2.990 -19,26 -8,87 22.965 -0,55 22,29  

Hàng thủy sản 3.352 41,76 5,61 16.298 -19,28 15,82  

Giày dép các loại 1.743 39,23 55,44 11.155 -37,2 10,83  

Phương tiện vận tải và phụ tùng 142 446,61 
 

10.225 836,82 9,92  

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ 

tùng khác 
1.085 -14,37 89,91 9.612 14,56 9,33  

Hàng dệt, may 1.534 86,64 197,87 6.303 52,22 6,12  



Sản phẩm từ sắt thép 918 23,93 110,59 5.538 42,28 5,37  

Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù 212 -21,7 -58,16 2.117 -24,23 2,05  

Hàng rau quả 166 -40,09 -44,81 1.958 -14,13 1,90  

Sản phẩm từ chất dẻo 187 53,15 107,46 1.247 5,26 1,21  

Gỗ và sản phẩm gỗ 0 
  

1.039 11,81 1,01  

Hàng hóa khác 1.300 -63,58 33,94 14.586 -70,37 14,16  

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 7/2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ  Thụy 

Sĩ đạt 52,22 triệu USD, giảm nhẹ 2,76% so với tháng trước đó và giảm 5,23% so 

với tháng cùng kỳ năm 2023; tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch 

nhập khẩu từ thị trường này ghi nhận mức giảm là 4,0% so với 7 tháng đầu năm 

2023, đạt 339,12 triệu USD. Trong đó, ba mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch cao 

nhất là Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (chiếm tỷ trọng 22,59%); Dược 

phẩm (chiếm tỷ trọng 17,14%) và Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 

(chiếm tỷ trọng 13,44%).  

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam từ  

 Thụy Sĩ trong tháng 7/2024 và 7 tháng đầu năm 2024 

(ĐVT: Nghìn USD/phần trăm) 

Tên nhóm/mặt hàng 

Tháng 

7/2024 

(Nghìn 

USD) 

So với 

tháng 

6/2024 

(%) 

So với 

tháng 

7/2023 

(%) 

7 tháng 

đầu năm 

2024 

(Nghìn 

USD) 

So với 

năm 

2023 

(%) 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng KNNK 52.224 -2,76 -5,23 339.115 -4,00 100,00  

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ 

tùng khác 
12.974 -9,22 -8,88 76.602 -17,26 22,59  

Dược phẩm 6.464 -34,76 -42,48 58.125 -6,9 17,14  



Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 
6.531 27,6 -21,3 45.567 -1,55 13,44  

Sản phẩm từ chất dẻo 2.480 24,09 4,15 15.462 11,12 4,56  

Sữa và sản phẩm sữa 1.775 10,11 31,38 12.859 33,68 3,79  

Sản phẩm hóa chất 3.034 117,14 227,28 10.993 -13,79 3,24  

Đá quý, kim loại quý và sản 

phẩm 
1.034 -50,95 -11,1 8.093 15,21 2,39  

Hóa chất 1.236 67,03 213,15 6.452 -4,16 1,90  

Sản phẩm từ sắt thép 735 16 12,31 5.128 1,11 1,51  

Chất thơm, mỹ phẩm và chế 

phẩm vệ sinh 
675 -12,77 58,56 4.578 49,34 1,35  

Chế phẩm thực phẩm khác 551 -61,1 2,75 4.092 -0,84 1,21  

Vải các loại 242 51,9 -39,93 2.841 -26,04 0,84  

Nguyên phụ liệu dược phẩm 339 -22,27 14,34 2.330 -8,13 0,69  

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu 22 -90,35 -68,94 683 -30,1 0,20  

Hàng hóa khác 14.133 9,71 11,02 85.308 3,68 25,16  

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

II. Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Thụy Sĩ 

Trong những năm qua, công tác kết nối, xúc tiến thương mại vào thị trường      

Thụy Sĩ luôn được các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp chú trọng: 

 Ngày 30/6/2023, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Thụy Sĩ Martin Candinas 

đang thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ hợp tác Việt 

Nam - Thụy Sĩ thời gian qua phát triển tích cực trên các lĩnh vực như chính trị - 

ngoại giao, kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo... 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại là trụ cột quan 



trọng trong quan hệ song phương và còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển; đề nghị 

Ngài Chủ tịch và Hạ viện Thụy Sĩ thúc đẩy, ủng hộ, khuyến khích các doanh 

nghiệp Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy 

Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công 

nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, dịch vụ du lịch; 

đồng thời Chính phủ Việt Nam cũng hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt 

Nam. Về phía  Thụy Sĩ, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Martin Candinas khẳng định 

Việt Nam có vai trò chiến lược trong quan hệ của Thụy Sĩ với khu vực Đông Nam 

Á; Thụy Sĩ sẽ tiếp tục ưu tiên Việt Nam về hỗ trợ phát triển, thúc đẩy hợp tác đào 

tạo nhân lực với Việt Nam và bày tỏ mong muốn hai bên sẽ sớm kí kết Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam – EFTA  trong năm 2024.  

 Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sĩ luôn nỗ lực đẩy 

mạnh công tác xúc tiến giao thương, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Việt 

Nam và Thụy Sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị 

trường này. 

 Tháng 3/2024, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Châu Âu, tại thành phố 

Zurich (Thụy Sĩ), UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam 

tại Thụy Sĩ, Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam – Thụy Sĩ (SVBG) và Phòng 

Thương mại Thụy Sĩ – Châu Á (SACC) tổ chức hội nghị xúc tiến thương 

mại, đầu tư với chủ đề “Khu Kinh tế Thái Bình – Vệ tinh kinh tế đang lên tại 

miền Bắc Việt Nam” để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trong vai 

trò cầu nối xúc tiến thương mại và đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ 

sẽ tiếp tục phối hợp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng 

đầu tư của Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng đến với các doanh 

nghiệp, các tổ chức hỗ trợ kinh doanh, các công tư vấn đầu tư và các tổ chức 



nghiên cứu kinh tế tại Thụy Sĩ và Châu Âu, góp phần nâng cao hình ảnh, vị 

thế Việt Nam như điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

 Tháng 6/2024, tại Trường Đại học Zurich, Đại Sứ Quán Việt Nam tại  Thụy 

Sĩ và tổ chức Diễn đàn Kinh tế  Thụy Sĩ - Việt Nam đã phối hợp tổ chức 

Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam -  Thụy Sĩ 2024. Theo đó, Diễn đàn đã tập trung 

thảo luận 04 chủ đề, gồm: (1) Chính sách hỗ trợ hợp tác thương mại, đầu tư 

và phát triển; (2) Vai trò và tiềm năng hợp tác Việt Nam –  Thụy Sĩ trong các 

lĩnh vực trọng tâm; (3) Cơ hội và tiềm hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực 

tài chính và (4) Đầu tư khởi nghiệp. 

Việt Nam và Thụy Sĩ nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực 

Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu, khẳng định quyết tâm thúc 

đẩy ký kết Hiệp định FTA giữa Việt Nam và khối EFTA, tạo bước phát triển vượt 

bậc trong quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


